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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

 

 

THÔNG BÁO 
Công khai tài chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2014-2015 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm 

I 

Học phí hệ chính quy chương trình  

đại trà năm học 2014-2015     

1 Tiến sỹ 

triệu đồng/năm  

13.750  

2 Thạc sỹ 

triệu đồng/năm  

8.250 

3 Chuyên khoa Y cấp II 

triệu đồng/năm  

- 

4 Đại học 

triệu đồng/năm  

5.500 

5 Chuyên khoa Y cấp I 

triệu đồng/năm  

-  

6 Cao đẳng 

triệu đồng/năm  

-  

7 Trung cấp chuyên nghiệp 

triệu đồng/năm  

-  

I 

Học phí hệ chính quy chương trình  

khác năm học 2014-2015 triệu đồng/năm  -  

1 Tiến sỹ 

triệu đồng/năm  

-  

2 Thạc sỹ 

triệu đồng/năm  

-  

3 Chuyên khoa Y cấp II 

triệu đồng/năm  

-  

4 Đại học 

  

-  

  Đại học chuẩn CLC 

triệu đồng/năm  

5.500 

  Đại học đạt chuẩn quốc tế 

triệu đồng/năm  

9.890 

5 Chuyên khoa Y cấp I 

triệu đồng/năm  

-  

6 Cao đẳng 

triệu đồng/năm  

-  

7 Trung cấp chuyên nghiệp 

triệu đồng/năm  

-  

II 

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường  

năm học 2014-2015 triệu đồng/năm  -  
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1 Tiến sỹ 

triệu đồng/năm  

-  

2 Thạc sỹ 

triệu đồng/năm  

-  

3 Chuyên khoa Y cấp II 

triệu đồng/năm  

-  

4 Chuyên khoa Y cấp I 

triệu đồng/năm  

-  

5 Đại học 

triệu đồng/năm  

8.250 

6 Cao đẳng 

triệu đồng/năm  

-  

7 Trung cấp chuyên nghiệp 

triệu đồng/năm  

-  

IV Tổng thu năm 2013 

tỷ đồng 

55.901 

1 Từ ngân sách 

tỷ đồng 

23.700 

2 Từ học phí, lệ phí 

tỷ đồng 

24.961 

3 Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ 

tỷ đồng 

0.769 

4 Từ nguồn khác 

tỷ đồng 

6.471 

 

  

       Hà Nội ,ngày      tháng       năm 2015 

     KT.HIỆU TRƯỞNG 

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
Đã ký 
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